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(Kèm theo thông báo số       ngày        tháng      năm 2021)

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG THÔGN TƯ 23

1 18051010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

2 18051007 Trịnh Hoài Anh QH-2018-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

3 19050828 Trần Phương Anh QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

4 19050846 Bùi Thùy Dương QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

5 20050569 Lê Trương Thục Anh QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 23) 16,625,000 3,049,500 19,674,500 ĐH

6 20050561 Nguyễn Bình An QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

7 20050583 Nguyễn Thảo Ân QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 3,049,500 19,674,500 ĐH

8 20050627 Dương An Huy QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

9 20050737 Phạm Vũ Thảo Vy QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

10 20050564 Đinh Thị Huyền Anh QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

11 20050566 Lê Ngọc Anh QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

12 20050623 Phạm Minh Huế QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

13 20050636 Nguyễn Kiều Khanh QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

14 19050157 Trần Thị Hiền Lương QH-2019-E KINH TẾ-CLC 1 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

15 19050295 Vũ Minh Việt QH-2019-E KINH TẾ-CLC 1 (TT 23) 16,625,000 2,436,750 19,061,750 ĐH

16 19050151 Trần Hà Linh QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 (TT 23) 18,406,250 3,049,500 21,455,750 ĐH

17 19050049 Đặng Nguyên Dương QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 17,693,750 1,068,750 18,762,500 ĐH

18 19050181 Vũ Hoàng Nam QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 19,674,500 712,500 20,387,000 ĐH

19 20050038 Nguyễn Huy Hoàng QH-2020-E KINH TẾ-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

20 20051052 Nguyễn Đỗ Phương Hoa QH-2020-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

21 18050468 Đỗ Văn Hùng QH-2018-E KTQT-CLC 6 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

22 19051173 Hoàng Đức Nguyên QH-2019-E KTQT-CLC 5 (TT 23) 17,337,500 1,068,750 18,406,250 ĐH

23 20050124 Phùng Quang Linh QH-2020-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 18,050,000 712,500 18,762,500 ĐH

24 20050145 Vũ Minh Ngọc QH-2020-E KTQT-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH
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25 20050926 Đinh Công Thái Sơn QH-2020-E KTQT-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

26 17050719 Đỗ Phương Thảo QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 5,942,250 2,436,750 8,379,000 ĐH

27 18050657 Nguyễn Hà Anh QH-2018-E QTKD-CLC 1 (TT 23) 16,625,000 -1,068,750 15,556,250 ĐH

28 18050770 Nguyễn Tuấn Minh QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 2,436,750 19,061,750 ĐH

29 18050789 Phùng Đỗ Tâm Như QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 22,724,000 712,500 23,436,500 ĐH

30 18050804 Nguyễn Thị Hương Quỳnh QH-2018-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 2,436,750 19,061,750 ĐH

31 18050722 Phạm Minh Hoàng QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 20,287,250 -3,662,250 16,625,000 ĐH

32 18050723 Phan Huy HoÃ ng QH-2018-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 20,287,250 -3,662,250 16,625,000 ĐH

33 19051620 Cao Anh Tuấn QH-2019-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

34 20050266 Lưu Mạnh Hùng QH-2020-E QTKD-CLC 5 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

35 20050281 Bùi Tiến Khoa QH-2020-E QTKD-CLC 5 (TT 23) 16,625,000 712,500 17,337,500 ĐH

36 18050952 Nguyễn Thế Quang QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 1,068,750 17,693,750 ĐH

37 18050974 Trần Vũ Minh Triết QH-2018-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 19,674,500 2,436,750 22,111,250 ĐH

38 19050705 Nguyễn Thị Thanh Ngân QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 23) 16,625,000 3,049,500 19,674,500 ĐH

39 20050490 Nguyễn Huyền My QH-2020-E TCNH-CLC 1 (TT 23) 18,050,000 3,049,500 21,099,500 ĐH

40 20050546 Nguyễn Anh Văn QH-2020-E TCNH-CLC 1 (TT 23) 18,050,000 712,500 18,762,500 ĐH

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

41 17050004 Lương Thị Hoàng Anh QH-2017-E KINH TẾ 8,122,500 1,282,500 9,405,000 ĐH

42 18050122 Phạm Thị Nhàn QH-2018-E KINH TẾ 1 4,655,000 855,000 5,510,000 ĐH

43 18050132 Ngô Thanh Phượng QH-2018-E KINH TẾ 1 4,655,000 855,000 5,510,000 ĐH

44 18050317 Đào Văn Tài QH-2018-E KTPT 1 4,655,000 855,000 5,510,000 ĐH

45 19050361 Tô Nguyệt H� QH-2019-E KTPT 1 4,655,000 712,500 5,367,500 ĐH

46 19050393 Trần Thị Huế QH-2019-E KTPT 2 4,655,000 855,000 5,510,000 ĐH

47 19050504 Ngô Thanh Thảo QH-2019-E KTPT 2 4,655,000 3,040,000 7,695,000 ĐH


